PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ RÀ SOÁT VBQPPL THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 

TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

(Kèm theo Công văn số 3571/BTP-KTrVB ngày 19/8/2014 của Bộ Tư pháp)

A. DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ ĐÃ GỬI BÁO CÁO VỀ BỘ TƯ PHÁP
Tổng số Bộ, cơ quan ngang Bộ đã gửi Báo cáo kết quả rà soát văn bản theo Hiến pháp năm 2013 đến Bộ Tư pháp (theo CV số 2890/BTP-KTrVB ngày 30/6/2014) tính đến ngày 19/8/2014: 16/21 Cơ quan
. 
	STT
	Tên các Bộ,

cơ quan ngang Bộ
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Công an
	- Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn;
- Đề nghị Quý cơ quan chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	- Mới chỉ có báo cáo về kết quả rà soát luật, pháp lệnh (số liệu cung cấp chưa đầy đủ theo đề nghị tại CV số 2890/BTP-KTrVB);
- Đề nghị Quý cơ quan hoàn thiện báo cáo đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	3. 
	Bộ Công thương
	- Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn;
- Đề nghị Quý cơ quan chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	4. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn. Tuy nhiên, số liệu về văn bản kiến nghị còn chưa rõ ràng;

- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Đã gửi Dự thảo báo cáo kết quả 02 giai đoạn (qua thư điện tử) ;

- Đề nghị Quý cơ quan khẩn trương hoàn thiện, gửi báo cáo chính thức đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn.
- Đề nghị Quý cơ quan chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	8. 
	Bộ LĐ, TB và XH
	- Chưa thông tin về kết quả rà soát đối với luật, pháp lệnh (giai đoạn 01);
- Thông tin, số liệu về kết quả rà soát đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (giai đoạn 02) cần xem xét, cập nhật đầy đủ, chính xác. 
- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	9. 
	Bộ NN và PTNT
	- Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn;
- Đề nghị Quý cơ quan chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	10. 
	Bộ Ngoại giao
	- Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn;
- Đề nghị Quý cơ quan chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	11. 
	Bộ Tài chính
	- Mới chỉ có báo cáo về kết quả rà soát luật, pháp lệnh (giai đoạn 01). Tuy nhiên số liệu về VBQPPL trái với quy định của Hiến pháp năm 2013 cần dừng thi hành chưa rõ ràng;
- Đề nghị Quý cơ quan hoàn thiện báo cáo đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	12. 
	Bộ Tài nguyên 
và Môi trường
	Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn

	13. 
	Bộ Thông tin 
và Truyền thông 
	- Đã có báo cáo 02 giai đoạn. Tuy nhiên, số liệu về tổng số VBQPPL thuộc trách nhiệm rà soát (được rà soát) theo Hiến pháp năm 2013 còn chưa rõ ràng;

- Đề nghị Quý cơ quan cập nhật thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	14. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch
	- Nội dung báo cáo có đề cập đến kết quả của 02 giai đoạn. Tuy nhiên, đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra lại kết quả rà soát, kiến nghị đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch (giai đoạn 02), bảo đảm đúng bản chất của hoạt động rà soát VBQPPL theo Hiến pháp năm 2013.

- Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra, cập nhật thông tin đầy đủ và chuyển fie điện tử (Báo cáo và Danh mục văn bản kèm theo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	15. 
	Ngân hàng Nhà nước
	- Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn;
- Đề nghị Quý cơ quan chuyển fie điện tử (Báo cáo) đến Bộ Tư pháp để tổng hợp theo CV số 2890/BTP-KTrVB.

	16. 
	Thanh tra Chính phủ
	Đã có báo cáo kết quả 02 giai đoạn


B. DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ CHƯA GỬI BÁO CÁO VỀ BỘ TƯ PHÁP
Tổng số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa gửi Báo cáo kết quả rà soát văn bản theo Hiến pháp năm 2013 đến Bộ Tư pháp (theo CV số 2890/BTP-KTrVB ngày 30/6/2014) tính đến ngày 19/8/2014: 05/21 Cơ quan. 
	STT
	Tên các Bộ,

cơ quan ngang Bộ
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nội vụ
	

	2. 
	Bộ Xây dựng
	

	3. 
	Bộ Y tế
	

	4. 
	Ủy ban Dân tộc
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	


� Không bao gồm Bộ Tư pháp 


� Tính theo số liệu Bộ Tư pháp đã nhận được.
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